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Công ty TNHH SX&TM Tân Quang Minh 

Hệ Đại học chính quy 

STT Mã sinh viên Họ và tên Lớp học Ghi chú 

1 2005170001 Võ Ngọc An 08DHTP7  

2 2005170308 Nguyễn Thị Tú Anh 08DHTP6  

3 2005170314 Phạm Đào Vân Anh 08DHTP1  

4 2005170011 Trần Lê Nhật Anh 08DHTP7  

5 2005170013 Nguyễn Chí Bằng 08DHTP7  

6 2022170203 Phan Lạc Bình 08DHDB1  

7 2005170935 Huỳnh Thị Mỹ Chi 08DHTP3  

8 2005170326 Nguyễn Tấn Đạt 08DHTP2  

9 2005170022 Tạ Thị Quỳnh Diễm 08DHTP7  

10 2022170210 Bùi Thị Quyền Diệu 08DHDB2  

11 2005160024 Lê Thanh Định 07DHTP1  

12 2022170213 Đặng Thị Tuyết Dung 08DHDB1  

13 2005170330 Lê Thị Thùy Dung 08DHTP6  

14 2005170331 Nguyễn Thị Thùy Dung 08DHTP2  

15 2005170332 Tạ Thùy Dung 08DHTP4  

16 2005170027 Trần Thị Mỹ Dung 08DHTP7  

17 2005170339 Nguyễn Thúy Duy 08DHTP2  

18 2005150115 Lê Thị Mỹ Duyên 06DHTP2  

19 2005170040 Phạm Trúc Giang 08DHTP7  

20 2022175003 Lê Thị Thu Hà 08DHDB1  

21 2005170348 Nguyễn Thị Bích Hà 08DHTP5  

22 2005170350 Lê Thị Mỹ Hân 08DHTP5  

23 2005170966 Cao Thị Hạnh 08DHTP3  

24 2005170050 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 08DHTP7  

25 2005170360 Lê Thị Thúy Hậu 08DHTP1  

26 2005170372 Trần Minh Hoài 08DHTP1  

27 2005170059 Đoàn Thị Hồng 08DHTP7  

28 2005170380 Nguyễn Thị Kim Huệ 08DHTP6  

29 2005170385 Nguyễn Thị Diễm Hương 08DHTP2  

30 2005170393 Hồ Thị Ngọc Huyền 08DHTP5  

31 2022170409 Lê Thị Thúy Huỳnh 08DHDB1  

32 2005170069 Nguyễn Hoài Khang 08DHTP5  

33 2005170398 Võ Nhựt Khang 08DHTP5  



STT Mã sinh viên Họ và tên Lớp học Ghi chú 

34 2005170075 Nguyễn Ngọc Như Lam 08DHTP5  

35 2005170409 Võ Ngọc Trúc Lam 08DHTP1  

36 2022170233 Lê Lâm 08DHDB2  

37 2022170420 Nguyễn Ngọc Lan 08DHDB1  

38 2022170234 Dương Thị Thu Liên 08DHDB1  

39 2005170078 Phan Thị Mỹ Liên 08DHTP2  

40 2005170421 Lê Thị Mỹ Linh 08DHTP4  

41 2005170419 Lê Thị Trúc Linh 08DHTP6  

42 2022170058 Nguyễn Văn Linh 08DHDB3  

43 2005170426 Võ Thị Kim Linh 08DHTP1  

44 2022170235 Vũ Ngọc Dương Linh 08DHDB2  

45 2005170916 Trần Khánh Luân 08DHTP6  

46 2005170916 Trần Khánh Luân 08DHTP6  

47 2005170437 Phạm Thị Huyền Lương 08DHTP1  

48 2022170240 Hồ Thị Quỳnh Mai 08DHDB2  

49 2005170450 Huỳnh Mai 08DHTP1  

50 2005170088 Trần Thị Chi Mai 08DHTP5  

51 2005170458 Bùi Phương Ngân 08DHTP1  

52 2005170460 Đặng Thị Ngân 08DHTP6  

53 2022170426 Đoàn Thảo Ngân 08DHDB2  

54 2022170250 Từ Bảo Nguyên 08DHDB1  

55 2005160152 Nguyễn Hoàng Nhật 07DHTP4  

56 2005159961 Đinh Vũ Phương Nhi 06DHTP1  

57 2022170255 Nguyễn Thị Kim Nhi 08DHDB2  

58 2005170496 Hồ Quỳnh Như 08DHTP6  

59 2005170504 Phạm Thị Yến Nhung 08DHTP5  

60 2022170077 Nguyễn Trần Thái Ni 08DHDB1  

61 2022170260 Trần Thị Hiền Nương 08DHDB1  

62 2005170513 Nguyễn Thanh Phong 08DHTP1  

63 2005170137 Đinh Gia Phúc 08DHTP1  

64 2005170965 Âu Thị Thanh Phụng 08DHTP5  

65 2022170263 Liêu Yến Phụng 08DHDB1  

66 2022170081 Võ Thị Kim Phụng 08DHDB1  

67 2005170517 Huỳnh Ngọc Phương 08DHTP6  

68 2022170083 Nguyễn Huỳnh Xuân Phương 08DHDB1  

69 2005170138 Nguyễn Thị Phương 08DHTP1  

70 2005170153 Nguyễn Thị Lệ Quỳnh 08DHTP3  



STT Mã sinh viên Họ và tên Lớp học Ghi chú 

71 2022170268 Lê Thị Minh Sử 08DHDB1  

72 2005160201 Nguyễn Nhật Minh Tâm 07DHTP1  

73 2005170915 Nguyễn Thị Kim Thoa 08DHTP3  

74 2022170094 Huỳnh Minh Thông 08DHDB2  

75 2005175002 Kiều Đinh Minh Thư 08DHTP5  

76 2005170564 Lê Huỳnh Anh Thư 08DHTP1  

77 2005170569 Nguyễn Minh Thư 08DHTP5  

78 2022170287 Võ Thị Kim Thùy 08DHDB1  

79 2022170101 Nguyễn Phương Tính 08DHDB1  

80 2005170187 Huỳnh Anh Tới 08DHTP6  

81 2005170592 Dương Thị Ngọc Trâm 08DHTP1  

82 2022170293 Võ Thị Thùy Trâm 08DHDB1  

83 2022170104 Nguyễn Thị Kiều Trang 08DHDB1  

84 2005170196 Nguyễn Thị Ngọc Trinh 08DHTP1  

85 2022170297 Phạm Lưu Thuỳ Trinh 08DHDB1  

86 2005170947 Huỳnh Phan Nhã Trúc 08DHTP3  

87 2005170199 Phạm Thị Thanh Trúc 08DHTP3  

88 2022170421 Lê Nguyễn Trung Trực 08DHDB1  

89 2022170105 Trần Nhật Trường 08DHDB1  

90 2005110567 Lê Anh Tú 02DHTP_LV  

91 2022170108 Lê Thanh Tú 08DHDB1  

92 2005170201 Nguyễn Lê Anh Tú 08DHTP2  

93 2022170300 Huỳnh Ngọc Thanh Tuyền 08DHDB1  

94 2005170207 Kiều Mai Thanh Tuyền 08DHTP1  

95 2022170112 Nguyễn Thị Trúc Tuyền 08DHDB1  

96 2005170956 Phạm Thị Út Uyên 08DHTP1  

97 2005170211 Đoàn Thị Bích Vân 08DHTP1  

98 2005170919 Nguyễn Thị Tường Vi 08DHTP1  

99 2005170638 Võ Thị Xuyến 08DHTP1  

100 2022170425 Ngô Thị Bảo Y 08DHDB1  
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